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(Đề có 2 trang)
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu: 7 điểm)

Câu 1:  Rơi tự do là một chuyển động


A. thẳng đều. 
B. chậm dần đều. 
C. nhanh dần. 
D. nhanh dần đều.
Câu 2: Trong công thức cộng vận tốc
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Câu 3:  Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Thời gian rơi của vật được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
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Câu 4:  Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 
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 và gia tốc a. Vận tốc của vật tại thời điểm t được xác định bằng công thức nào sau đây?
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Câu 5:  Trong công thức cộng vận tốc 
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được gọi là

A.  vận tốc tổng hợp
B.  vận tốc tức thời 

C.  vận tốc vật chuyển động
D.  vận tốc trung bình 
Câu 6:  Trong phòng thí nghiệm vật lí, kí hiệu AC hoặc dấu ~ là

A.  đầu vào của thiết bị.
B.  dòng điện một chiều

C.  dòng điện xoay chiều.
D.  đầu ra của thiết bị.
Câu 7:  Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho

A.  quãng đường vật đi được.



B.  sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

C.  độ dịch chuyển của vật.



D.  sự chuyển động nhanh hay chậm của vật.
Câu 8:  Độ lớn của vận tốc được xác định theo công thức. 

A.  v = t/d
B.  v= d.t
C.  v =2d.t
D.  v = d/t 
Câu 9: Dùng tốc kế trên một ô tô để đo tốc độ tức thời của nó là phép đo


A.  trực tiếp.
B.  ngẫu nhiên.
C.  hệ thống.
D.  gián tiếp.
Câu 10: Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
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A. Sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau

B. Sự hình thành và phát giển của các giai cấp trong xã hội

C. Các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau

D. Sự phát hiện và phát triển của các vi khuẩn
Câu 11:  Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động có dạng như hình vẽ. Chuyển động của vật là chuyển động

A.  rơi tự do.
B.  thẳng chậm dần đều.

C.  chuyển động thẳng đều.
D.  thẳng nhanh dần đều.
Câu 12: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vận tốc có độ lớn

A. giảm nhanh theo thời gian.
B. tăng đều theo thời gian.

C. tăng nhanh theo thời gian.
D. giảm đều theo thời gian.
Câu 13:  Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 
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. Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển d, vận tốc 
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 và gia tốc a của chất điểm là

A.  
[image: image23.wmf]22

0t

vvad

-=

. 
B.  
[image: image24.wmf]22

t0

vv2ad

-=

. 
C.  
[image: image25.wmf]22

0t

vv2ad

-=

. 
D.  
[image: image26.wmf]22

t0

vvad

-=

. 
Câu 14:  Trong hệ SI, gia tốc có đơn vị là

A.  m2/s.
B.  m/s2.
C.  m.s2.
D.  m/s.
Câu 15:  Sáng chế vật lí nào sau đây gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai?

A.  Sáng chế ra máy hơi nước
B.  Sáng chế ra vật liệu bán dẫn.

C.  Sáng chế ra máy phát điện.
D.  Sáng chế ra robot.
Câu 16:  Đại lượng nào sau đây dùng để xác định sự nhanh chậm của chuyển động?


A.  độ dịch chuyển
B.  quãng đường đi được
C.  thời gian chuyển động
D.  tốc độ trung bình 
Câu 17:  Một người đi xe đạp xuất phát từ A đi đến B cách nhau 5km, sau đó trở về A hết 30 phút. Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trong thời gian trên là

A.   20 km/h
B.  0 
C.  10 km/h
D.  1/3 km/h
Câu 18:  Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy g =10 m/s2. Thời gian rơi của vật bằng

A.  10 s. 
B.  5 s.
C.  4 s. 
D.  2 s.
Câu 19:  Một người tập thể dục chạy trên đường thẳng trong 10 giây chạy được 160m. Tốc trung bình trên cả quãng đường chạy là 

A.  16m/s.
B.  0.0625m/s. 
C.  1600m/s.
D.  16 km/s.
Câu 20:  Một vật chuyển động nhanh dần đều, trong 3 s vận tốc tăng từ 2 m/s lên 5 m/s. Gia tốc của vật là

A.  1 m/s2.
B.  4 m/s2.
C.  3 m/s2.
D.  2 m/s2.
Câu 21: Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

A. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.

B. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.

C. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.

D. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
Câu 22:   Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10m/s lên 40m/s của một chuyển động thẳng biến đổi có gia tốc 2m/s2 là

A.  20 s. 
B.  25 s.    
C.  10 s.  
D.  15 s.    
Câu 23: Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là 
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A. 0,33%.
B. 1,22%.
C. 3,04%.
D. 0,76%.
Câu 24: Một người lái ôtô đi thẳng 12km theo hướng Bắc, sau đó quay ngược trở về 8km. Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là

A. 4 km.
B. 12 km.
C. 15 km.
D. 20 km.
Câu 25: Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp cao 45m cho g = 10m/s2. Vận tốc khi chạm đất là

A. 9m/s
B. 45m/s 
C. 40m/s
D. 30m/s
Câu 26:  Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 5,2 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước là 2,2 km/h. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A.  7,4 km/h.
B.  3,0 km/h.
C.  5,7 km/h.
D.  4,7 km/h.
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Câu 27: Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.       B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Từ thời điểm t2 trở đi.

       D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.
Câu 28:  Một ô tô khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 
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. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Vận tốc của ô tô sau 5 giây kể từ khi khởi hành là

A.  5 m/s. 
B.  2,5 m/s. 
C.  10 m/s. 
D.  15 m/s. 
II.  PHẦN TỰ LUẬN (4 câu: 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Một học sinh đi dọc theo hành lang dãy nhà B Trường THPT Hướng Hóa một đoạn 12m rồi rẽ phải di chuyển dọc theo hành lang dãy A một đoạn 5m, biết tổng thời gian chuyển động là 10 giây. Tính tổng quãng đường đường di chuyển, độ dịch chuyển và vận tốc trung bình của bạn học sinh đó trong cả quá trình chuyển động?
Câu 2 (1 điểm): Một vật đang chuyển động với vận tốc 2m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều, sau 10 giây vật đạt vận tốc 17m/s. Tính gia tốc và độ dịch chuyển của vật khi nó đạt vận tốc 20m/s?
Câu 3 (0,5 điểm): Người ta đang cho một khí cầu hạ xuống mặt đất với phương thẳng đứng theo chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,1m/s2 để ngay trước khi chạm đất vận tốc khí cầu vừa bằng 0. Khi còn cách mặt đất 20m thì một vật từ đáy khí cầu tách ra và rơi xuống. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất?
Câu 4 (0,5 điểm): Hạ cánh với gió ngang (crosswind landing) là một kỹ thuật hạ cánh máy bay khá nguy hiểm trong hàng không. Đây là trường hợp khi hạ cánh có gió thổi theo hướng vuông góc với đường băng, lúc này máy bay không thể hạ cánh thẳng theo hướng của đường băng mà phải hướng mũi lệch với đường băng một góc α (như hình vẽ). Biết vận tốc máy bay khi hạ cánh so với không khí là 200km/h, vận tốc gió là 50km/h. Tính góc α và vận tốc của máy bay so với mặt đường băng khi hạ cánh?

------ HẾT ------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu
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